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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024 

tỉnh Hải Dương 

 

Thời điểm tháng 9, đa số các tổ chức quốc tế đều nhận định lạc quan hơn về 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 so với các dự báo đưa ra trước đó. Tăng 

trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt trên 6,0%, cao nhất khu vực Đông 

Nam Á; cao hơn năm 2023 khoảng 01 điểm%. Một số nguyên nhân giúp tình hình 

kinh tế khả quan hơn là: (1) Thương mại hàng hóa toàn cầu cải thiện dần trong 

nửa cuối năm; (2) Lạm phát toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm; (3) Điều kiện tài 

chính đang dần được nới lỏng. 

Trong bối cảnh đó, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng 

tiếp tục có những điểm sáng tích cực trong sản xuất và xuất khẩu hàng hoá. Tuy 

nhiên, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản; sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng làm giảm sản lượng; thiệt hại hạ tầng lưới 

điện gây mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ và đời sống nhân 

dân trong tỉnh. 

I. KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của tỉnh Hải Dương ước đạt 9,31%; 

trong đó, tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt trên 9,81%; quý III đạt 8,32%. Với mức 

tăng 9,31%, tăng trưởng của Tỉnh đứng thứ 11/63 cả nước và thứ 4/11 Vùng Đồng 

bằng sông Hồng. 

Nguyên nhân chủ yếu làm tăng trưởng của Tỉnh sụt giảm trong quý III chủ 

yếu do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của một số ngành, lĩnh vực. Ước tính suy giảm sản xuất do 

mưa bão làm tăng trưởng của tỉnh đã giảm 1,7 điểm% trong quý III; làm giảm 0,5 

điểm% tăng trưởng cả năm; cụ thể như sau: 

Khu vực I: Tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước đạt 3,40%; trong đó quý III 

tăng 2,37%; tăng chủ yếu do hoạt động chăn nuôi và thủy sản vẫn duy trì tốc độ 

tăng khá, trong khi hoạt động trồng trọt giảm.  

Mưa bão làm hoạt động sản xuất NLTS bị ảnh hưởng nghiêm trọng; không 

chỉ ảnh hưởng trong quý III mà còn tiếp tục làm suy giảm sản lượng trong cả quý 



2 

IV và sản xuất vụ đông năm 2025; ước tính tăng trưởng quý III giảm 2,8 điểm% 

và sẽ giảm hơn 4 điểm% trong quý IV; ảnh hưởng cụ thể như sau: 

- Về trồng trọt, rau màu vụ mùa (trừ lúa) có nhiều diện tích đã thu hoạch 

trước bão nên thiệt hại kông nghiêm trọng; nhưng diện tích lúa mùa và cây lâu 

năm bị thiệt hại đáng kể sẽ ảnh hưởng khá lớn đến năng suất, sản lượng trong quý 

IV.  

- Hoạt động chăn nuôi chịu ảnh hưởng ít hơn, thiệt hại chủ yếu do sập, đổ 

chuống trại khi bão đổ bộ; số chết chiếm 0,8% đàn số gia súc, 5,4% tổng đàn gia 

cầm. 

- Nuôi trồng thủy sản chịu ảnh hưởng lớn; thiệt hại chủ yếu ở phương thức 

nuôi lồng, bè (chiếm gần 1/3 sản lượng thủy sản) do tràn, vỡ, trôi lồng, thay đổi 

môi trường nước nên buộc phải “bán tháo”… làm suy giảm sản lượng trong quý 

III và quý IV. 

 

Khu vực II: Tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước đạt 12,32%; trong đó quý III 

tăng 10,19%. Sản xuất công nghiệp quý III ước tăng 10,72%; nguyên nhân do mưa 

bão và lũ từ thượng nguồn ảnh hưởng khá lớn, ước tính làm giảm tăng trưởng 

công nghiệp quý III xuống 2,2 điểm%; cụ thể: 

- Mưa, bão làm một số nhà xưởng bị tốc mái, hạ tầng lưới điện hư hỏng nên 

mất điện ở một số khu, cụm công nghiệp… làm cho sản xuất bị gián đoạn, doanh 



3 

thu sản xuất công nghiệp trong quý III giảm khoảng 960 tỷ; làm giảm tốc độ tăng 

trưởng khu vực công nghiệp quý III khoảng 0,8 điểm%.  

- Mưa, bão ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động sản xuất điện; trong đó, ảnh 

hưởng trực tiếp làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các nhà máy nhiệt điện; ảnh 

hưởng gián tiếp khi phụ tải sử dụng điện cả miền Bắc giảm, EVN lại ưu tiên sử 

dụng nguồn thủy điện, hạn chế sử dụng nhiệt điện. Vì vậy, sản lượng điện sản xuất 

quý III giảm 11,0% so với cùng kỳ (6 tháng +18,7%), kéo giảm tăng trưởng ngành 

công nghiệp quý III 1,4 điểm% (6 tháng đóng góp 3,0 điểm% vào tăng trưởng 

công nghiệp). 

Trong quý III, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng khi có tăng 

trưởng của ngành này ước đạt 13,66% (nếu không chịu ảnh hưởng mưa bão sẽ đạt 

trên 14%); đây là mức tăng cao hơn 6 tháng đầu năm khá nhiều (+0,6 điểm%). 

Các ngành công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao trong quý III như: Chế biến 

thực phẩm (+14,3%); Dệt (+21,2%); Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính 

(+16,2%); Sản xuất thiết bị điện (+37,0%); . Sản xuất máy móc, thiết bị chuyên 

dụng (máy bơm, máy khâu…) (+46,1%); Sản xuất ô tô và linh kiện ô tô (+16,2%). 

Tăng trưởng ngành xây dựng trong quý III ước đạt 5,35%; thấp hơn khá 

nhiều so với mức tăng 9,01% của 6 tháng đầu năm; nên đã kéo tăng trưởng 9 

tháng xuống còn 7,58%. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý III số ngày mưa khá 

nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của hầu hết các công trình (thiệt hại trực 

tiếp từ cơn bão số 3 đối với hoạt động xây dựng không đáng kể). 

Khu vực III: Tăng trưởng 9 tháng đầu năm ước đạt 6,58%; trong đó quý III 

tăng 6,08%; thấp hơn tăng trưởng 6 tháng đầu năm gần 0,8 điểm%. Ước tính, 

mưa, bão làm tăng trưởng khu vực III sụt giảm gần 1 điểm%; cụ thể: 

- Hoạt động thương mại ít chịu ảnh hưởng, do mưa bão không làm đứt gãy 

chuỗi cung ứng, nhưng có thời điểm hàng hóa khan hiếm tạm thời do tâm lý mua 

tích trữ của nhân dân.  

- Hoạt động vận tải (chủ yếu vận tải đường sông, đường biển) chịu ảnh 

hưởng lớn nhất khi doanh thu trong tháng 9 sụt giảm khoảng 8%; trong đó, vận tải 

biển sụt giảm 15%; đường thủy nội địa giảm 10%; đường bộ giảm 4%.  

- Các hoạt động dịch vụ khác như lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, hành 

chính hỗ trợ, thông tin truyền thông đều ít nhiều sụt giảm doanh thu trong tháng 9 

từ 3-5% do tình trạng mất điện. 

2. Tài chính, ngân hàng 

2.1. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết ngày 15/9 ước đạt 

20.602 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 30/9 ước đạt 
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20.864 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước; 

trong đó, thu nội địa ước đạt 17.830 tỷ đồng, thu qua Hải quan đạt 2.959 tỷ đồng. 

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 ước đạt 14.604 tỷ 

đồng, nâng tổng chi ngân sách nhà nước ước đến ngày 30/9 đạt 15.081 tỷ đồng, 

bằng 121,4% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.826 tỷ đồng, chi 

thường xuyên đạt 10.213 tỷ đồng. 

2.2. Hoạt động tín dụng, ngân hàng 

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ 

của các tổ chức, cá nhân; Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu 

tiên, sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ và 

của ngành, kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nợ xấu trong tầm 

kiểm soát; đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho lưu thông. 

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 206.258 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 

2023, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; Tổng dư nợ tín dụng 144.053 tỷ đồng, 

tăng 7,5% và tăng 13,5%. Nợ xấu nội bảng chiếm 0,94% tổng dư nợ tín dụng. 

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và 

đang thống kê, rà soát, nắm bắt thiệt hại; thực hiện giảm lãi suất cho vay; miễn 

giảm lãi quá hạn, lãi chậm trả; cơ cấu lại thời gian trả nợ; đơn giản hóa tối đa thủ 

tục hành chính theo quy định nhằm khắc phục hậu quả sau bão. 

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  

3.1. Trồng trọt  

a) Cây hàng năm 

Vụ đông xuân diễn biến thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng 

và phát triển. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân đạt 86.406 ha, giảm 

0,1% (-61 ha) so với cùng kỳ năm trước.  

Diện tích lúa chiêm xuân đạt 53.905 ha, giảm 0,7% (-390 ha). Năng suất lúa 

chiêm xuân đạt 67,4 tạ/ha, tăng 1,3% (+0,9 tạ/ha), năng suất một số loại cây rau 

màu vụ đông xuân chủ yếu cơ bản đều cao hơn so với vụ đông xuân năm trước.  

Vụ mùa diện tích gieo trồng đạt 63.442 ha, giảm 0,6% (-389 ha) so với năm 

trước; nguyên nhân chủ yếu là do một số diện tích đất được chuyển sang trồng cây 

lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản và đất phi nông nghiệp (xây dựng hạ tầng giao thông; 

khu, cụm công nghiệp; xây dựng khu đô thị,...).  

Năng suất lúa mùa dự kiến giảm 3,5% so với vụ mùa năm trước, nguyên 

nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên một số diện tích lúa bị ngập úng, mất 

trắng; một số diện tích lúa trà sớm bị đổ, tỷ lệ hạt lép cao. Năng suất ngô  ước tăng 

5,6% nhưng các loại rau màu giảm bình quân 4,3%. 

b) Cây lâu năm 
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Diện tích trồng cây lâu năm 9 tháng ước đạt 20.898 ha, giảm 7,8% (-1.772 ha) 

so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cây ăn quả 19.958 ha giảm 8,1% (-1.762 ha); 

nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi nên diện tích một số cây ăn 

quả giảm khá nhiều: cây chuối 1.250 ha, giảm 53,5%; cây ổi 2.453 ha, giảm 3,0%; 

cây bưởi 695 ha, giảm 15,6%. 

Đa số các loại cây trồng cho thu hoạch trong tháng đều 9 bị giảm sản lượng 

do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, cũng có một số loại cây trồng đã chủ động thu 

hoạch trước thời điểm bão hoặc ít bị ảnh hưởng do bão cho sản lượng cao hơn 

cùng kỳ năm trước như: Xoài 3.850 tấn, tăng 4,34%; na 17.500 tấn, tăng 3,15%; 

dứa 3.050 tấn, tăng 1,8%.. 

Riêng cây vải sản lượng ước đạt 35.680 tấn vải, giảm 38,0% (-21.850 tấn); 

nguyên nhân do năm nay diễn biến thời tiết ở giai đoạn cây vải phân hóa mầm hoa 

và ra hoa không thuận lợi nắng ấm và ít mưa nên tỷ lệ ra hoa, đậu quả thấp hơn. 

3.2. Chăn nuôi 

Trong 9 tháng năm 2024, chăn nuôi lợn, gia cầm phát triển ổn định và có 

mức tăng trưởng khá; không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Ước 

đến thời điểm 30/9/2024:  

- Đàn trâu đạt 5.420 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt 

trâu hơi xuất chuồng 9 tháng 683 tấn, tăng 0,9%. Đàn bò ước đạt 14.300 con, tăng 

1,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 

1.328 tấn, tăng 3,1%. 

- Đàn lợn ước đạt 449.800 con, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 

lợn thịt ước đạt 309.500 con, tăng 4,8%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng 

ước đạt 53.816 tấn, tăng 6,7%. 

- Đàn gia cầm ước đạt 17.162 nghìn con, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó, đàn gà ước đạt 12.820 nghìn con tăng 2,9%; sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 56.028 tấn, tăng 6,5%; sản lượng trứng ước 

đạt trên 484 triệu quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Ảnh hưởng của bão làm chết 0,8% đàn số gia súc và 5,4% đàn gia cầm; tuy 

nhiên sản lượng thịt hơi xuất chuống chưa bị ảnh hưởng ngay do số bị chết đa số 

chưa đến kỳ xuất bán. 

3.3. Lâm nghiệp 

Ước 9 tháng đầu năm toàn tỉnh có 187 ha diện tích rừng trồng mới, tăng 2,7% 

so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng được chăm sóc 350 ha, tăng 20 ha. 

Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 3.000 ha. Cây lâm nghiệp trồng phân tán 

402 nghìn cây, tăng 1,5%. 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng và cây lâm nghiệp trồng phân tán ước 

đạt 9.500 m3, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu 
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do diện tích rừng sản xuất đến tuổi được khai thác cao hơn cùng kỳ năm 2023, 

đồng thời do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số cây lâm nghiệp bị gẫy đổ phải 

khai thác tận thu; sản lượng khai thác củi ước đạt 51.500 ster, so với cùng kỳ năm 

trước, tăng 19,8%. Củi khai thác chủ yếu là chặt cành, làm cỏ, phát quang và tận 

dụng thu gom khi khai thác gỗ của cây trồng phân tán. Các sản phẩm lâm sản khác 

như tre, nhựa thông, măng tươi, mộc nhĩ…tăng giảm không lớn so với cùng kỳ 

năm 2023 và chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp toàn tỉnh. 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn tỉnh có 3.294 ha rừng bị thiệt hại; trong 

đó, thiệt hại nặng trở lên (trên 50%) là 2.688 ha; ước tính giá trị thiệt hại 161 tỷ đồng. 

3.4. Thủy sản 

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất thủy sản ổn định. Diện tích nuôi thủy sản 

siêu thâm canh với mật độ cao được đầu tư mở rộng ở một số địa phương. Trên 

địa bàn tỉnh hiện có trên 2.000 ha nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao, chiếm 

16% tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; trong đó có 600 ha thủy sản 

nuôi theo hình thức “ao nổi” và “sông trong ao”. Các mô hình ứng dụng công 

nghệ cao trong thủy sản giúp giảm chi phí sản xuất, công lao động và giảm rác 

thải góp phần bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế. 

Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 84.062 tấn tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 82.789 tấn tăng 7,4%; sản lượng 

thủy sản khai thác đạt 1.273 tấn, giảm 0,4%.  

Phương thức nuôi trồng thủy sản lồng bè được duy trì và phát triển khá. Tổng 

sản lượng cá lồng 9 tháng ước đạt trên 17.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 

trước. Nguyên nhân sản lượng cá lồng ước tăng mạnh là do thời tiết trong 9 tháng 

đầu năm tương đối thuận lợi, lưu lượng dòng chảy ổn định tạo điều kiện tốt cho cá 

phát triển, không phát sinh dịch bệnh. 

Ảnh hưởng của bão số 3, gây mưa lớn trên các tỉnh phía bắc, nước trên các 

sông lên cao (trên báo động 3) và đục nên có hiện tượng cá lồng chết xảy ra tại 

một số hộ nuôi cá trên trên sông Thái Bình; tuy nhiên Ban chỉ đạo phòng chống lụt 

bão các địa phương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức hỗ trợ tiêu thụ 

(bán giải cứu) kịp thời nên sản lượng thiệt hại thấp. 

4. Sản xuất công nghiệp 

Từ đầu năm đến nay thị trường trong nước và quốc tế có một số yếu tố thuận 

lợi, nên đơn hàng của các doanh nghiệp thuộc những ngành chủ lực như may mặc, 

điện tử, thiết bị điện, bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tăng lên là động lực chính 

thúc đẩy ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá cao so với 

cùng kỳ năm trước. 

4.1. Sản xuất công nghiệp 

Ước tháng 9, sản xuất công nghiệp tương đương tháng trước và tăng 10,9% 

so với cùng kỳ. Điểm sáng góp phần vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh là 
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ngành sản xuất than cốc (+15,1%); sản xuất thiết bị điện (+29,6); sản xuất máy 

móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (+44,7%). Cơn bão số 3 (Yagi) đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến hầu hết các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

làm cho một số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động do hư hỏng nhà xưởng, kho 

nguyên liệu, tạm ngừng do sự cố mất điện, nhưng thiệt hại đến sản xuất không lớn. 

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÁC THÁNG, QUÝ NĂM 2024                                                               

(So với cùng kỳ năm trước - %) 

 CHUNG 

Trong đó: 

Chế biến    

chế tạo 

SX và phân 

phối điện, 

nước nóng 

Cung cấp nước, 

quản lý và               

xử lý rác thải 

Tính chung 9 tháng 113,4   114,0  109,9 108,9 

Quý I 114,0 113,1 119,9 113,1 

Quý II 113,9 113,6 116,2 109,3 

Ước quý III 112,5 115,1 92,1 104,9 

Tháng 7 114,2 117,6 89,5 105,8 

Tháng 8 112,4 114,6 94,6 102,5 

Ước tháng 9 110,9 113,2 92,3 106,4 

Ước tính quý III, sản xuất công nghiệp tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó: 

ngành khai khoáng tăng 2,4%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,1%; 

ngành sản xuất và phân phối điện giảm 7,9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác 

thải tăng 4,9%. 

Tính chung 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh có mức 

tăng trưởng khá cao (+13,4%); một số ngành có tỷ trọng lớn, sản lượng sản xuất 

tăng cao, tác động nhiều đến mức tăng chỉ số chung của toàn ngành như sau: 

- Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử tăng 11,8%, tác động làm chỉ số 

chung tăng 2,6 điểm%; 

- Ngành sản xuất xe có động cơ (chủ yếu là sản xuất bộ phận phụ trợ) tăng 

13,2%, tác động làm chỉ số chung tăng 3,0 điểm%; 

- Nhóm ngành dệt, may mặc, giày dép tăng lần lượt là 28,6%; 13,2% và 

9,0%; cùng tác động làm chỉ số chung tăng 1,4 điểm%. Các thị trường xuất khẩu 

lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản đang có xu hướng phục hổi; đồng thời, xu hướng 

chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh đã giúp nhiều doanh nghiệp 

trong ngành trên địa bàn tỉnh ký được đơn hàng đến hết năm, một số doanh nghiệp 

đã có đơn hàng đến hết quý I/2025. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp mở rộng 

nhà xưởng như dự án Tinh Lợi 3, Best Pacific, Quốc tế Ngân Tường cũng góp 

phần tăng sản lượng của ngành. 
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- Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 11,6%, tác động làm chỉ số chung tăng 

0,7 điểm%; 

- Sản xuất thiết bị điện tăng 41,8%, làm chỉ số chung tăng 1,4 điểm%. Các thị 

trường xuất khẩu có sự phục hồi đáng kể và nhu cầu xây dựng dân dụng trong 

nước có xu hướng khởi sắc đã các yếu tố giúp ngành này tăng trưởng; 

 - Ngành sản xuất kim loại tăng 11,6%, làm chỉ số chung tăng 0,7 điểm%. 

Do nhu cầu xây dựng dân dụng và dự án đầu tư công tăng dần nên sản lượng tiêu 

thụ thép xây dựng của Hòa Phát ở cả 3 miền đều tăng. Bên cạnh đó một số doanh 

nghiệp mở rộng nhà xưởng cũng góp phần tác động đến tăng trưởng của ngành 

như Nhôm Đông Á, Shinyang Metal VN; 

 - Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%; làm chỉ số chung toàn ngành 

công nghiệp tăng 0,9 điểm%. Năm nay, do mùa mưa lũ về sớm, trái ngược với 

tình trạng thiếu hụt nước của năm trước nên các nhà máy thủy điện được ưu tiên 

phát tối đa công suất, làm sản lượng điện trong quý III của Tỉnh giảm 11,0% so 

với cùng kỳ năm 2023. 

Bên cạnh đó, cũng còn một số ngành công nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu 

thị trường phục hồi chậm, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng chung; đó là: 

- Ngành sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại (xi măng, gạch ngói), 

giảm 7,3%, làm chỉ số chung giảm 0,2 điểm%. Nguồn cung dư thừa, thị trường 

xuất khẩu khó khăn nên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất xi măng, gạch, ngói 

trên địa bàn tỉnh phải ngừng lò, giảm công suất và cắt giảm lao động. 

- Các ngành khai khoáng, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 

lần lượt giảm 0,3% và 0,9%; nhưng quy mô nhỏ nên ít làm giảm chỉ số chung 

không đáng kể. 

4.2. Sử dụng lao động  

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 

30/9/2024 ước tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 9 tháng đầu năm tình hình sử dụng lao động tăng 2,3% so với cùng kỳ; 

các ngành tăng so với cùng kỳ là:  

- Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4,0%;  

- Dệt tăng 6,7%;  

- Sản xuất trang phục tăng 3,5%;  

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 6,2%;  

- Sản xuất cao su và plastic tăng 5,1%; 

- Sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 2,1%;  

- Sản xuất thiết bị điện tăng 6,2%;  

- Sản xuất xe có động cơ tăng 1,5%; 
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- Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 2,1%.  

Các ngành có chỉ số sử dụng lao động 9 tháng giảm là: sản xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim loại khác giảm 6,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị giảm 4,5%. 

5. Hoạt động đầu tư, xây dựng 

5.1 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 

Thời gian qua UBND tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm tháo 

gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả thực 

hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 chưa có nhiều chuyển biến, tỷ lệ giải 

ngân của tỉnh vẫn thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung cả nước. 

Ước tháng 9, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước do địa phương quản lý đạt 543 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh giảm 5,5%; vốn ngân sách nhà 

nước cấp huyện giảm 25,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã giảm 34,4%. 

Ước quý III, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn 

ngân sách nhà nước cấp tỉnh tăng 3,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện giảm 

26,9%; vốn ngân sách cấp xã giảm 36,5%. Đây là quý có mức giảm sâu so với các 

quý đầu năm (quý 1: +0,7%; quý 2: -0,7%). 

Tính chung 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do địa phương quản lý ước đạt 3.357 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ, đạt 

43,8% kế hoạch năm; trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 2.084 tỷ 

đồng, tăng 13,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 

24,0%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 157 tỷ đồng, giảm 35,7% so với 

cùng kỳ năm trước. 

5.2 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

Thực hiện quý II, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 14.751 tỷ đồng, 

tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước giảm 2,2%; vốn 

ngoài nhà nước tăng 2,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 34,5%. 

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN 

     

  
9T.2023 9T.2024 

9T.2024 

9T.2023 

 (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%) 

Tổng số 39.590 43.530 109,9 

Vốn  nhà nước trên địa bàn 5.425 5.580 102,9 

Vốn  ngoài nhà nước 26.021 27.277 104,8 

Vốn  đầu tư trực tiếp nước ngoài 8.144 10.672  131,1  
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Ước tính quý III, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 17.331 tỷ 

đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước giảm 9,7%; 

vốn ngoài nhà nước tăng 4,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 40,7%. 

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 

43.530 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước tăng 

2,9%; vốn ngoài nhà nước tăng 4,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 31,1%. 

5.3. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 

Hải Dương ghi nhận tín hiệu tích cực từ thu hút đầu tư với điểm sáng là thu 

hút đầu tư trong nước (DDI) tăng cao. Tính chung 9 tháng đầu năm, thu hút DDI 

đạt 8.036 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, cấp mới cho 41 

dự án với tổng vốn đăng ký 5.010 tỷ đồng (tăng 127,8% về vốn đăng ký). Kết quả 

thu hút DDI là bước khởi đầu để Hải Dương có thêm động lực bứt phá thời gian 

tới, nhất là khi tỉnh đang xây dựng đề án khu kinh tế chuyên biệt. 

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 9 tháng đã thu hút 

trên 353,8 triệu USD, giảm 9,9% so với cùng kỳ và mới đạt 54,5% kế hoạch năm; 

các dự án FDI đầu tư tập trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; cụ thể:  

- Đã cấp phép cho 51 dự án mới với tổng vốn đăng ký là 217,8 triệu USD;  

- Điều chỉnh tăng cho 26 lượt dự án với số vốn tăng thêm 130,7 triệu USD; 

- Vốn mua cổ phần của 21 lượt góp vốn. với số vốn 5,3 triệu USD. 

Trong 9 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập 

mới 1.369 doanh nghiệp (+2,7%) với tổng vốn điều lệ đăng ký 14.429 tỷ đồng         

(-5,8%); có 1.194 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động (+15,1%) và 457 

doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động (-20,2%). 

5.4. Xây dựng 

Thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện ở mức độ quan 

tâm, tìm kiếm thông tin tăng cao. Bên cạnh đó, nguồn cung bất động sản sau một 

thời gian còn hạn chế đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực khi hàng loạt 

dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng 

hiện nay chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, tăng trưởng xây dựng chủ yếu đến từ 

các hoạt động đầu tư, xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các dự án đầu tư hạ tầng 

giao thông, hạ tầng các khu cụm công nghiệp, khu dân cư. 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong 9 tháng đầu năm ước đạt 16.514 tỷ 

đồng (theo giá so sánh) tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: công trình 

nhà ở ước đạt 7.332 tỷ đồng, giảm 1,8%; công trình nhà không để ở ước đạt 4.366 

tỷ đồng, tăng 21,8%; công trình kỹ thuật dân dụng ước đạt 3.175 tỷ đồng, tăng 

9,8%; công trình xây dựng chuyên dụng ước đạt 1.641 tỷ đồng, tăng 18,9%. Tỉnh 

Hải Dương đã tập trung nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng 
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giao thông kết nối trong tỉnh, kết nối liên vùng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư và tạo 

không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp. Phối hợp với chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng các KCN: Phúc Điền mở rộng, 

Gia Lộc, Đại An mở rộng - giai đoạn 2, Tân Trường mở rộng, Kim Thành, Lương 

Điền – Ngọc Liên. 

Tăng trưởng ngành xây dựng 9 tháng chưa đạt cao như kỳ vọng một phần 

do trong quý III chi tăng 5,5%. Thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều) đã ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án; đồng thời, cơn bão số 3 cũng làm gián 

đoạn thời gian thi công từ 3-5 ngày, cá biệt có dự án phải dừng thi công trên 10 

ngày do bị ngập úng. 

Một số dự án công trình xây dựng có tổng mức vốn đầu tư lớn đang triển 

khai xây dựng trên địa bàn tỉnh như dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của 

Công ty hữu hạn tập đoàn Deli với tổng vốn đầu tư 270 triệu USD tại Khu công 

nghiệp Đại An mở rộng. Dự án Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt 

trời BOVIET với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, 

dự án của Biel Crystal Private Limited với tổng vốn đầu tư 260 triệu USD tại Khu 

công nghiệp An Phát 1, dự án của CE Link Limited với tổng vốn đầu tư 60 triệu 

USD tại Khu công nghiệp An Phát 1… 

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ 

Mặc dù, giá một số hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 

đã tạo áp lực lớn đến giá các loại hàng hóa tiêu dùng, qua đó cũng làm ảnh hưởng 

đến tình hình sản xuất kinh doanh và sức mua trong dân cư; ảnh hưởng bão, lụt 

làm doanh thu nhiều cơ sở bị suy giảm; tuy nhiên hoạt động thương mại, dịch vụ 

tháng 9 và 9 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, một số lĩnh vực có những tín hiệu 

khởi sắc. 

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 8.635 tỷ 

đồng, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động vận tải kho bãi 

tháng 9 đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.  

TỔNG MỨC BÁN LẺ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 

CÁC THÁNG, QUÝ NĂM 2024 

(So với cùng kỳ năm trước - %) 

 

Tổng mức     

bán lẻ và doanh 

thu dịch vụ           

tiêu dùng 

Trong đó: 

Bán lẻ       

hàng hoá 

Dịch vụ          

lưu trú, ăn uống 

Dịch vụ 

khác 

Tính chung 9 tháng 113,2 113,6 115,4 109,0 

Quý I 115,7 115,5 122,6 112,3 

Quý II 112,6 113,1 114,0 107,6 

Ước quý III 111,8 112,5 110,1 107,2 
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Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

ước đạt 73.899 tỷ đồng tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt 

động vận tải kho bãi ước đạt 11.597 tỷ đồng, tăng 13,7%. 

6.1. Bán lẻ hàng hoá  

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 9 ước đạt 7.086 tỷ đồng, so với tháng trước 

tăng 2,7% và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.  

Ước quý III, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 20.792 tỷ đồng, tăng 12,5% 

so với cùng kỳ. Phân theo mặt hàng: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 7.931 tỷ 

đồng, tăng 15,1%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 2.383 tỷ 

đồng, tăng 11,3%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 12,6%; 

nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.994 tỷ đồng, tăng 14,1%;... 

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 60.281 tỷ 

đồng tăng 13,7% so với cùng kỳ. Phân theo mặt hàng:  

- Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 22.516 tỷ đồng, tăng 17,1%;  

- Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 7.042 tỷ đồng, tăng 13,2%;  

- Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 6.888 tỷ đồng, tăng 10,8%.  

6.2. Dịch vụ tiêu dùng 

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 9 ước đạt 1.549 tỷ đồng, tăng 1,9% 

so với tháng trước, tăng 8,4% so với cùng kỳ. 

Ước quý III, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 4.590 tỷ đồng, tăng 8,5% so 

với cùng kỳ; trong đó: dịch vụ lưu trú đạt 75 tỷ đồng, tăng 3,1%; dịch vụ ăn uống 

đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 10,4%; dịch vụ khác đạt 2.833 tỷ đồng, tăng 7,2%.  

Tính chung 9 tháng, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.618 tỷ 

đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành kinh tế: dịch vụ lưu 

trú đạt 223 tỷ đồng, tăng 10,7%; dịch vụ ăn uống đạt 4.899 tỷ đồng, tăng 15,6%; 

dịch vụ khác đạt 8.378 tỷ đồng, tăng 9,0%.   

6.3. Vận tải  

Doanh thu vận tải tháng 9 ước đạt 1.307 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng 

trước, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vận tải hành khách tăng 9,2%; 

vận tải hàng hoá tăng 10,9%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 5,3%; dịch vụ 

bưu chính và chuyển phát tăng 6,9%. 

Ước quý III, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải đạt 3.983 tỷ đồng, 

tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: vận tải hành khách tăng 12,2%; 

vận tải hàng hoá tăng 12,4%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 11,7%; dịch vụ 

bưu chính và chuyển phát tăng 5,2%. 

Ước tính 9 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải đạt 

11.597 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vận tải hành 
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khách tăng 16,2%; vận tải hàng hoá tăng 12,6%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

tăng 15,4%; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng 5,8%. 

7. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước đạt 879 triệu USD, giảm 16,6% so 

với tháng trước nhưng tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Ước 9 tháng đầu năm, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 7.704 triệu USD; đạt 

65,3% kế hoạch năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa 

xuất khẩu các tháng đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (riêng tháng 02 

thấp hơn do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán). Các nhóm mặt hàng chủ yếu, 

chiếm tỷ trọng lớn và tăng cao là: 

- Nhóm hàng dệt may ước đạt 1.995 triệu USD, tăng 14,8%; 

- Nhóm linh kiện điện tử và máy văn phòng ước đạt 1.430 triệu USD, tăng 17,6%; 

- Nhóm ô tô và phụ tùng ô tô ước đạt 1.225 triệu USD, tăng 10,0%. 
 

 

Hoạt động nhập khẩu tăng khá do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu cho 

hoạt động xuất khẩu. Tháng 9, giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 651 triệu USD, 

giảm 16,9% so với tháng trước nhưng tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước.Tính 

chung 9 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 6.084 triệu USD; đạt 

64,0% kế hoạch năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt 

hàng nhập khẩu tăng cao gồm có: 

- Nhóm ô tô và phụ tùng ô tô ước đạt 1.394 triệu USD, tăng 13,5%; 

- Nhóm phụ kiện, linh kiện điện tử ước đạt 1.171 triệu USD, tăng 19,1%; 

0
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- Nhóm vải và nguyên phụ liệu may mặc ước đạt 1.068 triệu USD, tăng 17,9%. 

8. Chỉ số giá  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,84% so với tháng trước; so với 

cùng kỳ năm trước tăng 3,78% và tăng 4,40% so với tháng 12/2023. Bình quân 9 

tháng đầu năm tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ tăng giá ở khu vực 

thành thị tăng cao hơn khu vực nông thôn. 

So với tháng trước, có 03 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá, 02 nhóm có 

giá ổn định và 06 nhóm tăng giá. Trong 06 nhóm hàng tăng giá, có một số nhóm 

tăng cao, tác động nhiều đến CPI chung như sau: 

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,23%, tác động làm cho CPI chung 

tăng 0,99 điểm phần trăm; tăng chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm tăng 2,86%, tác 

động làm cho CPI chung tăng 0,65 điểm phần trăm như: thịt gia súc tăng 1,82%, 

tác động làm cho CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm; thịt chế biến tăng 1,99%, 

tác động làm cho CPI chung tăng 0,02 điểm phần trăm các loại rau tươi tăng 

18,69%, tác động làm cho CPI chung tăng 0,40 điểm phần trăm; ăn ngoài gia đình 

tăng 7,96%, tác động làm cho CPI chung tăng 0,31 điểm phần trăm. 

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,67%, tác động 

làm cho CPI chung tăng 0,12 điểm phần trăm; tăng chủ yếu ở một số mặt hàng 

như: nhà ở tăng 1,08%, tác động làm cho CPI chung tăng 0,13 điểm phần trăm; ga 

tăng 0,65%, tác động làm cho CPI chung tăng 0,01 điểm phần trăm. 

- Nhóm hàng bưu chính và viễn thông tăng 0,58%, tác động làm cho CPI 

chung tăng 0,02 điểm phần trăm; tăng chủ yếu ở một số mặt hàng thiết bị điện 

thoại tăng 2,52%, tác động làm cho CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm. 

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng trong tháng có giá giảm so với tháng 

trước như: nhóm giao thông giảm 3,06%, tác động làm cho CPI chung giảm 3,01 

điểm phần trăm; giảm  chủ yếu giảm ở mặt hàng nhiên liệu xăng dầu giảm 7,23%, 

tác động làm cho CPI chung giảm 0,30 điểm phần trăm; nhóm hàng đồ uống và 

thuốc lá giảm 0,08%; nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,01%. 

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng theo giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tăng 

1,72% so tháng trước; tăng 37,58% so với cùng kỳ năm 2023; bình quân 9 tháng 

đầu năm 2024 tăng 28,73%. Tính đến ngày 24/9/2024, bình quân giá vàng là 7.871 

ngàn đồng/1 chỉ, tăng 133 ngàn đồng/1 chỉ so với tháng trước. Hiện nay, giá vàng 

có giá phổ biến ở mức từ 7.846 - 7.896 ngàn đồng/chỉ. 

Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 9 giảm 1,64% so với tháng trước; tăng 2,58% so 

với cùng kỳ năm 2023; bình quân 9 tháng đầu năm 2024 tăng 5,42% so với cùng 

kỳ năm trước. Giá bình quân của Đô la Mỹ loại tờ (50 - 100 USD) tháng 9 là 

2.491.185 đồng/100USD, giảm 41.593đồng/100USD so với tháng trước. Hiện 

nay, giá Đô la Mỹ trên thị trường Hải Dương đang có mức giá giao động từ 

2.491.160 - 2.491.210 đồng/100USD. 
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Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III tăng 

6,91% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng tăng 6,60%. 

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý III giảm 1,73% so với cùng 

kỳ; tính chung 9 tháng giảm 2,77%. 

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng quý III tăng 

1,96% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 1,77%.  

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý III tăng 4,57% so với cùng kỳ; tính chung 9 

tháng tăng 5,56%; chỉ số giá cước vận tải, kho bãi tăng 3,40% và tăng 3,16%. 

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá theo USD quý III giảm 0,43% so với cùng kỳ 

năm trước, tính chung 9 tháng giảm 1,44% so với cùng kỳ; chỉ số giá nhập khẩu 

hàng hoá theo USD giảm 0,71% và giảm 1,73%. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thể thao 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng, các 

địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng 

đại của tỉnh, của đất nước; các hoạt động tiêu biểu gồm có: 

- Tổ chức các hoạt động tại Lễ hội mùa Xuân và Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - 

Kiếp Bạc năm 2024;  

- Phối hợp hoàn thiện Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - 

Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; 

đón tiếp, làm việc với đoàn chuyên gia của ICOMOS tiền thẩm định hồ sơ, tiến 

hành thực địa. Tổ chức lập Quy hoạch Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long thành 

vùng cảnh quan, bổ trợ phát huy giá trị khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc theo quy 

định, sớm đưa khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long trở thành khu du lịch mang 

tầm quốc tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống 

trong gia đình đến năm 2030, Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia 

đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình…  

- Ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; rà soát việc 

quy hoạch và thực trạng tổng thể thiết chế văn hóa, thể thao thôn, khu dân cư; xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức thành công Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản tỉnh Hải Dương 

lần thứ nhất năm 2024”; Chương trình Ngày Quốc tế Yoga; Ngày chạy Olympic vì 
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sức khỏe toàn dân; Giải Bóng bàn Quốc tế Cúp Côn Sơn lần thứ II năm 2024... 

Đăng cai tổ chức 3 giải thể thao quốc gia: Giải Karate Miền Bắc lần thứ 4; giải Vô 

địch Bắn cung trẻ Quốc gia; giải Vô địch Aerobic trẻ quốc gia; tổ chức 16 giải thể 

thao cấp tỉnh và liên ngành; cử các đội tuyển thể thao tập huấn, thi đấu 55 giải thể 

thao quốc gia, 7 giải quốc tế, đạt 134 HCV, 118 HCB, 167 HCĐ. 

2. Y tế 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương tăng cường 

công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt giao cho sở Y tế trực tiếp chỉ đạo các đơn vị 

y tế trực thuộc tích cực p hối hợp, hướng dẫn người dân xử lý môi trường, chú ý 

phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát ở những nơi ngập lụt sau bão. 

Công tác khám chữa bệnh được đảm bảo. Triển khai hướng dẫn khám bệnh, 

chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở theo Quyết định số 7946/QĐ-BYT của Bộ Y 

tế; ban hành Kế hoạch luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2025. Công 

tác y tế dự phòng, giám sát và phát hiện dịch bệnh sớm được duy trì; tình hình 

dịch bệnh được kiểm soát, không xuất hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở y tế các 

tuyến. Tổng hợp tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn ngành y tế; nghiên 

cứu bổ sung định mức trang thiết bị y tế của các đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; củng cố mạng lưới 

cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại y tế cơ sở.  

3. Giáo dục 

Công tác giáo dục đã hoàn thành các nhiệm vụ và chương trình năm học 

2023-2024 theo đúng kế hoạch; chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo 

quy định; điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT nằm trong top 15 cả nước. Hoàn 

thành công tác lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 

2018, theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023.  

Đầu tháng 9, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã bước vào năm học 

2024-2025. Tuy nhiên do ảnh hưởng bão số 3, nhiều trường học bị tốc mái ngừng 

hoạt động phải cho học sinh nghỉ học để khắc phục hậu quả. Sau khi bão đổ bộ 02 

ngày, các trường trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động bình thường. 

Công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo kịp thời quyền lợi 

cho đội ngũ giáo viên.  

Công tác xã hội hóa giáo dục, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 9/2024, tỷ lệ trường đạt chuẩn 

quốc gia là 78,09%, trong đó: cấp học Mầm non là 68,16%, cấp Tiểu học là 

84,36%, cấp THCS là 87,25% và cấp THPT là 61,4%. 
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4. Bảo vệ môi trường 

Vi phạm môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý 08 vụ 

vi phạm môi trường (trong đó: 03 vụ vi phạm lĩnh vực môi trường, 05 vụ vi phạm 

lĩnh vực an toàn thực phẩm), tổng số tiền xử phạt là 83 triệu đồng. 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 424 

vụ vi phạm môi trường, (trong đó: 332 vụ vi phạm lĩnh vực môi trường, 38 vụ vi 

phạm lĩnh vực tài nguyên, 54 vụ vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm), số tiền phạt 

4.661,6 triệu đồng.  

 Tình hình thiên tai: Trong ngày 07/9/2024, siêu bão Yagi (cơn bão số 03) đã 

trực tiếp quét qua tỉnh Hải Dương, sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 13, kéo theo hoàn 

lưu gây mưa trên diện rộng, lũ các sông trên địa bàn tỉnh lên rất nhanh, một số nơi 

vượt mức báo động số 3, gây ngập lụt một số khu vực ngoài bãi sông và nội thị, đe 

dọa đến an toàn hệ thống đê điều và thủy lợi, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản 

xuất và đời sống nhân dân. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, kết hợp với 

việc tham khảo báo cáo của các sở ban ngành liên quan, Hải Dương bị thiệt hại: 

5.467 ha lúa; 3.181 ha rau màu; 3.195 ha cây ăn quả bị dập đổ; 65 ha nhà màng, 

nhà lưới bị hưu hỏng; 388.600 con gia cầm; 129 con lợn; 4 con trâu, 410 ha diện 

tích thủy sản mất trắng. Thống kê sơ bộ đến ngày 16/9/2024, toàn tỉnh có 04 người 

chết, 37 người bị thương; tổng thiệt hại ước tính 1.624 tỷ đồng. 

5. Trật tự an toàn xã hội 

Đảm bảo an toàn xã hội: Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật 

tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, ma túy, môi trường. Trong 9 tháng đầu 

năm, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 284 vụ; phát hiện, bắt 

giữ 322 vụ, 399 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, 

chức vụ; 452 vụ, 815 đối tượng về ma túy; 417 vụ việc vi phạm các quy định về 

môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ. 9 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức kiểm tra 2.928 lượt cơ sở; phát hiện, hướng 

dẫn, kiến nghị khắc phục 4.113 nội dung tồn tại; xử phạt vi phạm hành chính 400 

trường hợp, số tiền hơn 8 tỷ đồng. 

Tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Hội 

nghị về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Duy trì 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; củng cố, kiện toàn 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 

Về tai nạn cháy, nổ: Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy nổ.  
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Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy, nổ 

làm 03 người chết, 04 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3.467 

triệu đồng. 

Về tai nạn giao thông; Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 42 vụ tai nạn và 

va chạm giao thông, làm chết 28 người, bị thương 23 người.  

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 539 vụ tai nạn và 

va chạm giao thông làm 182 người chết, làm 457 người bị thương; So với cùng kỳ 

năm 2023, số vụ tai nạn và va chạm gia thông tăng 291 vụ (+117,3%), số người 

chết tăng 25 người (+15,9%) và tăng 309 người bị thương (+208.8%).  Trong đó: 

TNGT đường bộ xảy ra 534 vụ, làm 180 người chết và 457 người bị thương; 

TNGT đường sắt xảy ra 03 vụ, làm 02 người chết; TNGT đường thủy nội địa xảy 

ra 02 vụ không thiệt hại về người./. 

 
Nơi nhận: 

- TCTK (Vụ TKTH); 

- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, Công thương, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu VT, TKTH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Bá Dũng 
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